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I. CÁC BÀI TRỌNG TÂM ÔN TẬP
a. ĐỊA LÝ 
1. Bài 20: Vị trí địa lí, phạm vi và đặc điểm thiên nhiên châu Đại Dương
- Xác định được các bộ phận của châu Đại Dương.
- Trình bày đặc điểm thiên nhiên của lục địa.
2. Bài 21: Đặc điểm dân cư, xã hội và phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên ở Ô-xtray-li-a
- Trình bày đặc điểm dân cư.
- Nền văn hóa độc đáo, đa dạng, phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ  thiên nhiên.
3. Bài 22: Châu Nam Cực
- Khí hậu châu Nam Cực, hiệp ước Nam Cực.
- Sự ấm lên của khí hậu tác động đến thiên nhiên châu Nam Cực.
b. LỊCH SỬ
1. Bài 15: Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược của nhà Lý (1075-1077)
- Đánh giá những nét độc đáo của cuộc kháng chiến chống Tống.
- Vai trò của Lý Thường Kiệt trong kháng chiến.
2. Bài 16: Công cuộc xây dựng đất nước thời Trần (1226-1400)
- Những nét chính về tình hình chính trị, kinh tế, xã hội thời Trần.
- Những thành tựu chủ yếu về văn hóa thời Trần.
3. Bài 17: Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông-Nguyên của nhà Trần (thế kỉ XIII)
- Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của 3 lần kháng chiến chống quân Mông-Nguyên.
- Tinh thần yêu nước, đoàn kết của quân dân Đại Việt thời Trần được phát huy như thế nào trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước ngày nay?
II.DẠNG BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM
a. ĐỊA LÝ 
Câu 1: Sự ấm lên của khí hậu có tác động như thế nào đối với thiên nhiên của châu Nam Cực?
A. Động thực vật phong phú, gia tăng mực nước biển.	B. Suy giảm đa dạng sinh học.
C. Địa hình thay đổi, gia tăng mực nước biển.		D. Gia tăng mực nước biển.
Câu 2: Vì sao Ô-xtrây-li-a là quốc gia có nền văn hóa độc đáo và đa dạng?
A. Chủng tộc đa dạng.				
B. Nơi ra đời nhiều tôn giáo lớn trên thế giới.
C. Sự hòa huyết giữa người bản địa và người nhập cư.
D. Dân số đông, đô thị hóa cao nhất thế giới.
Câu 3: Để gia tăng nguồn cung cấp nước các quốc gia ở Ô-xtrây-li-a có những biện pháp gì?
A. Tiến hành thau chua, rửa mặt.
B. Xây dựng các đập và hồ trữ nước mưa, các nhà máy xử lí nước.
C. Khai thác các nguồn nước ngầm.
D. Xây dựng các bể chứa nước mưa.
Câu 4: Châu Đại Dương bao gồm những bộ phận nào?
A. Hệ thống các đảo và quần đảo.
B. Lục địa Ô-xtrây-li-a và hệ thống các đảo, quần đảo.
C. Lục địa Ô-xtrây-li-a và quần đảo Niu-di-len.
D. Quần đảo Niu-di-len và quần đảo san hô Mi-crô-nê-di.
Câu 5: Châu Đại Dương có diện tích khoảng
A. 8,5 triệu km2 	B. 7,7 triệu km2 		C. 10 triệu km2 	D. 12,4 triệu km2 
Câu 6: Đặc điểm nào sau đây không phải đặc điểm dân cư của Ô- xtrây-li-a?
A. Dân số không đông, tỉ lệ gia tăng và mật độ dân số thấp.
B. Cơ cấu dân số già, thiếu hụt lao động trong tương lai.
C. Mức độ đô thị hóa cao với tỉ lệ dân số đô thị khoảng 86%.
D. Dân cư phân bố chủ yếu ven biển phía đông, đông nam và tây nam.
Câu 7:  Đâu là đặc điểm của khí hậu châu Nam Cực?
A. Khí hậu nóng, khô hạn.				B. Khí hậu phân hóa đa dạng.
C. Khí hậu lạnh nhất, nhiều gió bão và khô.	D. Khí hậu lạnh, mưa đá.
Câu 8: Hiệp ước Nam Cực ra đời nhằm mục đích gì?
A. Thiết lập thị trường kinh tế duy nhất, liên minh toàn diện nhất thế giới.
B. Thành lập một thị trường chung rộng lớn, tăng sức cạnh tranh trên thị trường thế giới.
C. Phát triển kinh tế văn hóa thông qua những nỗ lực hợp tác giữa các nước thành viên.
D. Nghiêm cấm các hoạt động quân sự, thăm dò và khai thác khoáng sản.
Câu 9: Nguyên nhân cơ bản để khí hậu các đảo châu Đại Dương ấm ẩm điều hòa là:
A. Nằm ở đới ôn hòa.				B. Nhiều thực vật.
C. Được biển bao quanh.				D. Mưa nhiều.
Câu 10: Tại sao người Anh lại nhập cư đông và khai phá Ô- xtrây-li-a?
A. Do nhu cầu lao động và việc làm.				B. Bị di cư làm nô lệ.
C. Vương quốc Anh đưa tù nhân và di cư đến định cư.		D. Xuất khẩu lao đông.
Câu 11: Phần lớn diện tích lục địa Oxtraylia là địa hình gì?
A. Núi cao		B. Đồng bằng		C. Bồn địa		D. Hoang mạc
Câu 12: Nguyên nhân cơ bản để khí hậu các đảo châu Đại Dương ấm ẩm điều hòa là:
A. Nằm ở đới ôn hòa				B. Nhiều thực vật
C. Được biển bao quanh				D. Mưa nhiều
Câu 13: Trong số các loài vật dưới đây, loài nào là biểu tượng cho châu lục Ô-xtrây-li-a?
A. Gấu.		B. Chim bồ câu.		C. Khủng long.	D. Cang-gu-ru.
Câu 14: Ô-xtrây-li-a phát triển mạnh ngành gì trong nông nghiệp?
A. Chăn nuôi.	B. Trồng trọt.			C. Khai thác gỗ	D. Trồng rừng.
Câu 15: Ô-xtrây-li-a đã làm gì để gia tăng nguồn cung cấp nước?
A. Xây dựng các đập, hồ trữ nước mưa.
B. Xây dựng các nhà máy xử lí nước đã qua sử dụng và khử muối từ nước biển.
C. Áp dụng biện pháp sử dụng tiết kiệm nước trong sản xuất và sinh hoạt
D. Tất cả các đáp án trên
a. LỊCH SỬ
Câu 1. Lý Thường Kiệt lựa chọn địa điểm nào để xây dựng phòng tuyến chống quân xâm lược Tống?
A. Cửa sông Bạch Đằng.	B. Thành Đa Bang.	C. Sông Như Nguyệt.	D. Thành Tây Đô.
Câu 2: Thời Trần bộ máy nhà nước được tổ chức theo chế độ
A. quân chủ trung ương tập quyền.		B. phong kiến phân quyền.
C. quân chủ lập hiến.				D. dân chủ đại nghị.
Câu 3. Để đối phó với âm mưu xâm lược Đại Việt của nhà Tống, Thái úy Lý Thường Kiệt đã có chủ trương gì?
A. Đánh chắc tiến chắc.				B. Thực hiện kế “thanh dã”.
C. Đánh nhanh thắng nhanh.			D. "Tiến công trước để tự vệ".
Câu 4: Nhà Trần đã có những chủ trương, biện pháp nào để phục hồi, phát triển sản xuất?
A. Tích cực khai hoang.	B. Đắp đê, đào sông, nạo vét kênh.
C. Lập điền trang.		D. Tích cực khai hoang, lập điền trang, đắp đê, đào sông, nạo vét kênh.
Câu 5: Dưới thời Trần, nô tì là tầng lớp
A. đóng vai trò là lực lượng sản xuất đông đảo nhất trong xã hội, chủ yếu trong lĩnh vực nông nghiệp.
B. phục vụ trong các gia đình quý tộc, tăng lữ, một bộ phận là nô tì của người nước ngoài.
C. phục vụ trong các gia đình quý tộc, quan lại, địa chủ, một bộ phận là nô tì của nhà nước.
D. có vai trò và địa vị thấp kém, chủ yếu lao động trong lĩnh vực thủ công nghiệp.
Câu 6. Tiến công sang đất Tống vào cuối năm 1075, mục đích chính của Lý Thường Kiệt là gì?
A. Đánh vào nơi tập trung lương thực và khí giới của quân Tống.
B. Lật đổ bộ máy chính quyền trung ương của nhà Tống.
C. Chiếm giữ đất đai của nhà Tống, mở rộng lãnh thổ Đại Việt.
D. Đòi lại những vùng đất đã mất do bị nhà Tống chiếm.
Câu 7.Cuộc kháng chiến chống Tống thời Lý (1075 – 1077) kết thúc thắng lợi là bởi
A. quân dân Đại Việt đã chiến đấu anh dũng.
B. nhà Tốn g bị hao tổn binh lực nên chủ động rút quân.
C. nhà Tống nhận thấy việc xâm lược Đại Việt là phi nghĩa.
D. quân dân Đại Việt giành thắng lợi quyết định tại sông Bạch Đằng.
Câu 8: Những biểu hiện cho thấy giáo dục thời Trần có bước phát triển mới là:
A. Ở các lộ, phủ từng bước hình thành hệ thống trường tư; trường công phổ biến ở các đô thị, làng xã.
B. Ở các lộ, phủ từng bước hình thành trường công; trường tư cũng dần phổ biến ở các đô thị, làng xã.
C. Nhà Trần mở rộng Quốc Tử Giám, tổ chức đều đặn ba năm một lần các kì thi Hương, thi Hội, thi Đình.
D. Nhà Trần quy định kì thi Đình chọn “Tam khôi”, cho khắc tên những người đỗ đạt lên bia đá tại Quốc Tử Giám.
Câu 9. Anh hùng dân tộc nào được đề cập đến trong câu đố dân gian dưới đây?
“Tuổi già nhưng sức chẳng già
Vung gươm Bắc tiến, quân nhà Tống tan
Xuôi Nam, Chiêm quốc kinh hoàng,
Thơ thần một áng, lời vàng còn ghi”
A. Đinh Bộ Lĩnh.	B. Lê Hoàn.		C. Trần Hưng Đạo.		D. Lý Thường Kiệt.
Câu 10: Ý nào dưới đây không phải nguyên nhân thắng lợi của ba lần kháng chiến chống quân Mông-Nguyên?
A. Nhân dân ta có lòng yêu nước nồng nàn và luôn tích cực, chủ động tham gia kháng chiến.
B. Nội bộ tầng lớp lãnh đạo nhà Trần đoàn kết và có sự chuẩn bị rất chu đáo tiềm lực về mọi mặt cho mỗi cuộc kháng chiến.
C. Nhà Trần có đường lối chiến lược, chiến thuật đúng sáng tạo và có những danh tướng tài ba.
D. Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên của nhà Trần đều được nhân dân Chăm-pa giúp sức.
Câu 11. Bộ luật thành văn được biên soạn dưới thời Trần có tên là
A. Hình thư.		B. Quốc triều hình luật.	C. Luật Hồng Đức.	D. Hoàng Việt luật lệ.
Câu 12: Ý nào dưới đây không phải ý nghĩa lịch sử của thắng lợi ba lần kháng chiến chống Mông - Nguyên?
A. Đưa nước ta trở thành nước hùng mạnh nhất thế giới.
B. Đập tan tham vọng và ý chí xâm lược của quân Mông - Nguyên, bảo vệ nền độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.
C. Nâng cao lòng tự hào, tự cường của dân tộc.
D. Để lại nhiều bài học kinh nghiệm quí giá trong nghệ thuật đánh giặc.
Câu 13. Trong tác phẩm “Lịch sử nước nhà” (1941), Hồ Chí Minh đã viết về nhà Trần
“Đời Trần văn giỏi võ nhiều
Ngoài dân thịnh vượng, trong triều hiền minh”
Hai câu thơ trên thể hiện điều gì về nhà Trần?
A. Nhà Trần có nhiều vị quan tài giỏi.	B. Nền kinh tế dưới thời Trần rất phát triển.
C. Xã hội thời Trần tương đối ổn định.	D. Tất cả các nội dung trên đều đúng.
Câu 14: Cho câu thơ:
“Nam quốc sơn hà Nam đế cư
Tiệt nhiên định phận tạo thiên thư
Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm                   
Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư”
Ý nào nào sau đây không phản ánh đúng nội dung của 4 câu thơ trên?
A. Đánh đòn tâm lý vào kẻ thù khiến chúng hoang mang, lo sợ.
B. Tự hào về chiến thắng của quân dân Đại Việt.
C. Cổ vũ tinh thần chiến đấu của quân dân Đại Việt.
D. Khẳng định chủ quyền của dân tộc Đại Việt.
Câu 15. Quân đội Đại Việt dưới thời nhà Lý và nhà Trần đều được xây dựng theo
A. chủ trương “cốt đông, không cốt tinh nhuệ”.		B. chính sách “nghĩa vụ quân sự bắt buộc”.
C. chủ trương “tinh nhuệ, hiện đại hóa”.			D. chính sách “ngụ binh ư nông”.
Câu 16: Đây là một trong những trận đánh tuyệt vời trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc. Người chỉ huy trận đánh - Lý Thường Kiệt thực sự là một tướng tài. Tên tuổi của ông mãi mãi là niềm tự hào của dân tộc ta. Vậy đó là trận đánh nào?
A. Trận Bạch Đằng năm 981.	B. Trận đánh châu Ung, châu Khâm và châu Liêm (10-1075).
C. Trận Như Nguyệt (1077).	D. Cả ba trận trên.
Câu 17. Ai là người được vua Trần giao trọng trách chức vụ Quốc công tiết chế (tổng chỉ huy quân đội) trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Nguyên (1285)?
A. Trần Thủ Độ.					B. Trần Quang Khải.	
C. Trần Quốc Tuấn.					D. Trần Khánh Dư.
2. TỰ LUẬN.
Câu 1:Dựa vào tập bản đồ  lịch sử địa lý 7, hãy:
a.Trình bày đặc điểm tự nhiên của lục địa Ô-xtrây-li-a.
b.Vì sao đại bộ phân diện tích lục địa Ô-xtrây-li-a có khí hậu khô hạn?
Câu 2:Dựa vào tập bản đồ  lịch sử địa lý 7, hãy:
a. Trình bày đặc điểm tự nhiên của lục địa Nam cực.
b. Sự ấm lên của khí hậu có tác động như thế nào đối với thiên nhiên của châu Nam Cực?
Câu 3: Hãy đánh giá nét độc đáo trong cuộc kháng chiến của nhà Lý chống quân xâm lược và vai trò của Lý Thường Kiệt  đối với cuộc kháng chiến
Câu 4: Tinh thần yêu nước, đoàn kết của quân dân Đại Việt thời Trần được phát huy như thế nào trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước ngày nay?
Câu 3: Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của 3 lần kháng chiến chống quân Mông-Nguyên.
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